




1 HUỲNH LỮ AN 08/09/1992 058092008838 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 102426 SH Lại LT-MP-H

2 NGUYỄN XUÂN ẢNH 01/02/1979 058079007901 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 160019 SH Lần đầu

3 LÂM VĂN BẰNG 23/02/1985 037085014069 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 151721 SH Lần đầu

4 ĐỖ THẾ BẢO 21/10/1998 056098000094 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 084602 SH Lại LT

5 NGUYỄN CÀNH 01/01/1977 058077002612 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 081530 SH Lần đầu

6 HÀN MINH CHÂU 25/12/1962 038062028514 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1302 SH Lại H

7 TRỊNH VĂN CÔNG 08/09/1997 038097011046 Xã Phước Hà, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 081624 SH Lần đầu

8 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 26/04/1983 058183012318 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11059 SH Lại H

9 QUẢNG THỊ MỸ CƯỚI 25/09/1985 058185010379 Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 152042 SH Lại H

10 TRƯỢNG THANH CƯỜNG 18/08/1972 058072003910 Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 151504 SH Lần đầu

11 VÕ HUY CƯỜNG 20/10/1992 058092006816 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 092727 SH Lần đầu

12 NGUYỄN VĂN ĐẠI 30/11/2002 058202006248 Xã Bác Ái, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 145039 SH Lần đầu

13 LÊ VĂN QUỐC ĐẠI 29/11/1984 056084008025 Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 080053 SH Lại LT-MP-Đ

14 LÊ THANH ĐAN 16/12/2003 058303000794 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 080106 SH Lần đầu

15 NGUYỄN DUY ĐĂNG 30/05/1995 058095001025 Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 161336 SH Lần đầu

16 VIÊN ĐÌNH ĐẠO 07/03/1981 038081034137 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1495 SH Lại LT-MP-H

17 MAI VĂN ĐẤU 08/03/1971 036071018192 Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 152110 SH lại LT-MP-H-Đ

18 BÙI NGỌC ĐIỀN 03/07/1991 058091004734 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 081125 SH Lần đầu

19 HỒ NGỌC ĐIỆP 08/10/1988 060088007852 Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q1145 SH Lại H

20 THOÒNG COÓC DÍNH 25/01/1969 068069006581 Xã Tân Hội, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 162750 SH Lần đầu

21 HOÀNG MINH ĐỨC 22/05/1991 004091009128 Xã Đinh Văn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 162720 SH Lần đầu

22 PHẠM VĂN ĐỨC 22/06/1991 031091003563 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 140832 SH Lần đầu

23 NGUYỄN HUY DŨNG 01/01/1980 042080004055 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 151641 SH Lần đầu

24 TRẦN VĂN DŨNG 25/05/1981 037081014539 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 080257 SH Lần đầu

25 TRẦN ĐÌNH DŨNG 23/01/2004 056204001566 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 154810 SH Lần đầu

26 NGUYỄN QUỐC DŨNG 20/05/1993 058093007075 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 150339 SH Lần đầu

27 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 15/07/1988 058088002011 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 155935 SH Lần đầu

28 PHẠM ÁI DƯƠNG 10/06/1989 044089002194 Xã Hòa Trạch, Tỉnh Quảng Trị Hợp lệ A1 Q127297 SH Lại LT-MP-H

29 VĂN THÀNH DUY 20/06/2001 080201001429 Xã Mỹ Lệ, Tỉnh Tây Ninh Hợp lệ A1 090445 SH Lần đầu

30 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 12/12/1972 054172011635 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 084031 SH Lần đầu
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31 THÀNH THÚY DUYỄN 25/08/1976 058176003442 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q162 SH Lại H

32 TRƯỢNG THANH GIÁO 05/10/1977 058077000803 Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 151434 SH Lần đầu

33 NGUYỄN HỮU HÀ 28/07/1988 051088017008 Phường Sa Huỳnh, Tỉnh Quảng Ngãi Hợp lệ A1 Q115176 SH Lại LT-MP-H

34 TRẦN THỊ THU HÀ 20/02/1993 058193000740 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 144718 SH Lần đầu

35 BÙI THỊ DUYÊN HẢI 24/08/1984 044184004169 Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 141225 SH Lần đầu

36 THẬP THỊ HẰNG 13/10/1985 058185001806 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 140242 SH Lại H

37 NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN 05/05/1981 058181000776 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 082457 SH Lần đầu

38 PHAN THANH HIỂN 20/10/1996 058096000833 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 080004 SH Lần đầu

39 LÊ TRỌNG HIỆP 28/10/1983 038083024848 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11160 SH Lại LT-H

40 TRẦN VĂN HIẾU 16/10/2000 058200004913 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 081028 SH Lần đầu

41 VÕ VĂN HIẾU 03/04/2005 058205006013 Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 101450 SH Lại LT-MP

42 HUỲNH THỊ BÍCH HIỂU 01/01/1996 054196001589 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1223 SH lại H-Đ

43 LÊ THANH HÒA 06/12/2000 056200010861 Xã Suối Dầu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 160451 SH Lần đầu

44 LÊ MINH HOÀNG 11/09/1995 058095003462 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 141130 SH Lần đầu

45 NGUYỄN VĂN HOÀNG 09/08/1993 068093004805 Xã Đinh Trang Thượng, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 102011 SH lại LT-MP-H-Đ

46 ĐỖ ĐẠI HÙNG 15/08/2005 058205007129 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 081249 SH Lần đầu

47 PHẠM HÙNG 25/08/1998 042098015415 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11327 SH Lần đầu

48 LÊ VĂN GIA HƯNG 05/12/2002 058202000179 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 160107 SH Lần đầu

49 NGUYỄN VÕ VĂN TẤN HƯNG 05/08/2006 058206002667 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 161127 SH Lần đầu

50 HỒ NGỌC HUY 01/11/1991 058091001305 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 144214 SH Lần đầu

51 TRẦN GIA HUY 27/05/2004 058204002067 Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q121 SH lại LT-MP-H-Đ

52 QUẢNG ĐẠI MINH HY 01/04/2004 058204006947 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 160927 SH lại LT-MP-H-Đ

53 ĐỔNG DƯƠNG VÂN KHANH 31/07/1980 058180001425 Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q127984 SH Lại LT-MP-H

54 LƯU NỮ KHANH 20/04/1994 058194005358 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 080952 SH Lại H

55 NGUYỄN TRIỆU KHẮC KIỆT 11/09/2006 058206001889 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 160730 SH Lại LT

56 PHẠM BÁ KỲ 15/06/1985 058085001660 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 082324 SH Lần đầu

57 TRẦN VĨNH KỲ 29/07/2000 058200009391 Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 161207 SH Lần đầu

58 NGUYỄN ĐÌNH LÃM 23/11/1998 058098006334 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 160855 SH Lần đầu

59 BÙI THỊ THU LAN 30/04/1975 060175004849 Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11594 SH lại LT-MP-H-Đ

60 NGUYỄN HUỲNH YÊN LAN 26/10/2000 058300008403 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 144558 SH Lần đầu

61 THẬP THỊ LIÊN 02/12/1967 058167000113 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 145721 SH lại LT-MP-H-Đ

62 PHAN THỊ BÍCH LIÊN 19/04/1990 058190005700 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 080143 SH Lần đầu

63 NGUYỄN NGỌC LINH 28/03/1996 058096006247 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 081150 SH Lần đầu

64 PHẠM THỊ TRÚC LINH 19/05/1991 056191007733 Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 141040 SH Lần đầu
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65 NGUYỄN NGỌC LĨNH 05/09/1999 058099006638 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 093156 SH Lần đầu

66 LÊ THỊ KIM LOAN 13/11/1985 058185008704 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q103486 SH lại LT-MP-H-Đ

67 PHAN THỊ HỒNG LOAN 12/03/2000 058300005235 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 160720 SH Lần đầu

68 NGUYỄN BÁ LƯƠNG 08/01/1997 038097016651 Xã Quảng Ngọc, Tỉnh Thanh Hóa Hợp lệ A1 Q116158 SH lại LT-MP-H-Đ

69 ĐOÀN THỊ LƯỢNG 16/11/1983 075183018587 Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 Q127 SH lại H-Đ

70 BÙI THỊ THÙY LY 20/12/1998 075198006844 Phường Bảo Vinh, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 Q1791 SH lại H-Đ

71 HOÀNG THỊ HƯƠNG LY 25/06/1998 042198007967 Xã Hương Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Hợp lệ A1 082634 SH Lần đầu

72 LÊ THỤC LY 26/08/1999 056199007779 Xã Diên Lạc, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 085015 SH Lần đầu

73 DƯƠNG THỊ MẢNH 27/08/1987 058187000586 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 080352 SH Lần đầu

74 ĐẠO NGỌC MẠNH 30/11/1985 058085009398 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 140428 SH Lại H

75 VŨ VĂN MINH 06/12/1991 031091015514 Xã Đinh Văn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 162926 SH Lần đầu

76 HOÀNG THỊ MINH 02/12/1976 038176018990 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 085234 SH Lần đầu

77 LÝ HOÀI NAM 06/04/1978 056078002253 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 075905 SH Lại LT-H-Đ

78 LÊ HOÀNG HOÀI NGÂN 11/07/1992 056192009604 Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 080008 SH Lại MP-H

79 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 17/04/2003 058303003287 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 161422 SH Lần đầu

80 TRẦN NGUYỄN KIM NGÂN 29/03/1998 058198003816 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q127931 SH lại LT-MP-H-Đ

81 LÊ XUÂN NGOẠI 22/12/1993 058093003323 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 092603 SH Lần đầu

82 NGUYỄN THỊ NGOAN 03/07/1993 058193009460 Xã Cà Ná, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 150101 SH Lần đầu

83 NGUYỄN NỮ HỒNG NGỌC 08/03/1981 058181000601 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 141409 SH Lần đầu

84 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 21/07/1990 058090008618 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 101105 SH Lại LT-MP-H

85 TRẦN NAM NHẬT 16/02/2005 056205009341 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 145950 SH lại LT-MP-H-Đ

86 NGUYỄN THỊ KIM NHƯ 21/07/1998 058198001121 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 142544 SH Lại H

87 THẠCH THẾ NHỮ 30/09/1989 058089003786 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 135454 SH lại LT-MP-H-Đ

88 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 08/11/1971 058171001377 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1256 SH Lại H

89 ĐẶNG CHÂU MINH NHỰT 20/09/1995 056095004855 Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 155003 SH Lần đầu

90 NGUYỄN ANH PHÊ 17/07/1982 056082012645 Xã Thuận Bắc, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 080908 SH Lần đầu

91 NGUYỄN THANH PHÚ 25/05/2003 056203002694 Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q129 SH Lại H

92 LƯƠNG CÔNG PHÚC 14/07/1991 056091014396 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1158 SH Lại H

93 ĐỖ ĐĂNG TIẾN PHƯỚC 19/05/1994 058094004903 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 081058 SH Lần đầu

94 QUẢNG THỊ DIỄM PHƯƠNG 01/01/1977 058177000789 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 082255 SH Lần đầu

95 NGUYỄN VĨNH PHƯƠNG 30/01/1958 045058006801 Xã Hàm Tân, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Q1793 SH Lại H

96 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 29/08/2001 056201006608 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 093411 SH Lần đầu

97 LẠI THỊ PHƯỢNG 15/10/1981 034181022377 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1556 SH Lại H

98 NGUYỄN THANH QUÝ 28/10/2003 056203002593 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 160542 SH Lần đầu
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99 BÁ THỊ QUỲNH 03/05/1981 058181000046 Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ A1 Q127277 SH lại LT-MP-H-Đ

100 VÕ QUỐC REAN 10/01/1990 046090007868 Xã Lộc An, Thành phố Huế Hợp lệ 162818 SH Lần đầu

101 LÊ HOÀNG RI SA 12/11/1986 058086008141 Xã Phước Hà, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 081720 SH Lần đầu

102 NGUYỄN HOÀNG SƠN 11/01/2007 058207003606 Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 081320 SH Lần đầu

103 LA CÔNG SƠN 28/09/1982 058082001621 Xã Cà Ná, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 162640 SH Lần đầu

104 SỬ MINH TÂN 05/08/1977 058077001305 Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 151603 SH Lần đầu

105 TRẦN HỮU THÁI 01/04/1991 058091009127 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 144326 SH Lần đầu

106 PHẠM QUANG THÁI 16/05/1976 056076013002 Xã Cam An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q126600 SH Lại LT-MP-H

107 VÕ THỊ HỒNG THẮM 13/01/1990 054190001867 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q116173 SH Lại LT-H

108 ĐẶNG QUỐC THẮNG 10/08/1977 058077004254 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 155356 SH Lần đầu

109 NGUYỄN TIẾN THANH 15/05/1997 058097000271 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 151028 SH Lần đầu

110 LÊ PHẠM THÀNH 31/03/1995 083095007899 Xã Đồng Khởi, Tỉnh Vĩnh Long Hợp lệ A1 160816 SH Lần đầu

111 PHAN MINH THI 22/12/1973 058073002969 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 083122 SH Lại LT-MP

112 THẠCH NGỌC THÍ 08/06/1993 058093009332 Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11543 SH Lần đầu

113 NGUYỄN THỊ THIẾT 14/04/1989 052189004959 Phường Hoài Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ A1 143808 SH Lần đầu

114 HOÀNG ANH THOẠI 26/04/1984 058084003598 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1131 SH lại LT-MP-H-Đ

115 RƠ ÔNG HA THOANH 25/10/1988 068088001432 Xã Đam Rông 4, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Q1133 SH Lại H

116 TRẦN THỊ THU 01/08/1969 058169001715 Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 145628 SH lại LT-MP-H-Đ

117 PHẠM THỊ THANH THÚY 25/12/1989 086189007753 Xã Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 143540 SH Lần đầu

118 HUỲNH THỊ THANH THÚY 22/03/1987 086187001804 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 080535 SH Lần đầu

119 THÀNH BÌNH PHƯƠNG THY 17/04/1978 058178005206 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 082354 SH Lần đầu

120 NGUYỄN MINH TIẾN 28/01/1996 056096001329 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 162851 SH Lần đầu

121 NGUYỄN NHƯ TIẾN 24/11/1994 058094001216 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 080813 SH Lần đầu

122 HÀ NGỌC TỈNH 21/04/1995 058095004029 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 093220 SH Lần đầu

123 HUỲNH CÔNG TOẠI 25/11/1975 056075001690 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 154909 SH Lần đầu

124 NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG 15/05/1985 019185001090 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 094056 SH Lại H

125 NGUYỄN LÊ NHƯ TRANG 14/10/1992 058192002778 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q127844 SH Lại LT-H-Đ

126 ĐẶNG QUANG TRUNG 19/05/1985 042085003994 Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 153443 SH Lần đầu

127 NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG 08/03/2001 058201005112 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 135908 SH Lại Đ

128 NGUYỄN THANH TRƯỜNG 10/07/2004 060204011822 Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 160324 SH Lần đầu

129 CAO NGUYỄN CHÂU TUẤN 22/01/1979 056079016361 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q127852 SH Lại MP-H

130 ĐOÀN THANH TUẤN 15/04/1989 066089005851 Xã Ea Riêng, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ A1 080427 SH Lần đầu

131 HUỲNH MINH TUẤN 03/02/1983 058083003728 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 140019 SH Lại LT-MP

132 AN THANH TÙNG 12/10/1999 030099012374 Xã Thanh Miện, Thành phố Hải Phòng Hợp lệ A1 Q1433 SH Lại H
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133 LÊ ĐÌNH TUYÊN 06/12/2006 058206000035 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 161025 SH Lại H

134 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 12/01/1993 052193016318 Xã Xuân An, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ A1 Q1424 SH Lại H

135 KIỀU THỊ LÂM VIÊN 13/09/1970 058170000605 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 093255 SH Lại H

136 CAO HOÀNG VIỆT 22/11/1984 058084001040 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 151912 SH Lại H

137 TRẦN HỮU XUÂN 01/05/1980 058080004848 Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 151354 SH Lại H

138 NGUYỄN THỊ XUÂN YÊN 16/12/1990 058190001516 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 160138 SH Lần đầu

139 BÙI THỊ HẢI YẾN 24/06/1983 058183002437 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 085030 SH Lần đầu

140 NGÔ NGUYỄN KHÁNH LINH 25/8/1999 056199009474 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11292 SH lại H-Đ


